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1. Đặt vấn đề
Mục tiêu cụ thể của chương trình giáo dục THPT 

2018 được quy định tại Thông tư 32 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo nhằm giúp học sinh tiếp tục phát 
triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với 
người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả 
năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng 
lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở 
thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp 
tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống 
lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công 
nghiệp mới.

Chuẩn bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học (TBDH) là yêu cầu quan 
trọng khi triển khai hoạt động DH, giáo dục theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. 
Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc này nâng lên một 
bước với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bởi 
việc chuyển từ DH tiếp cận nội dung sang DH phát 
triển năng lực (PTNL); mà muốn có năng lực tốt thì 
phải tổ chức hoạt động bằng nghiên cứu, thực địa 
để học sinh (HS) tìm hiểu, khám phá thế giới, khoa 
học...

Chương trình được xây dựng theo hướng PTNL, 
gắn lý thuyết với thực hành, học lý thuyết bằng thực 

hành. Theo định hướng này, cần trang bị các TBDH 
đa dạng về chủng loại: Tranh, ảnh, mô hình, mẫu vật 
thật, dụng cụ, vật liệu, hoá chất, thiết bị kỹ thuật nghe 
nhìn, các loại máy móc, hạ tầng công nghệ thông tin, 
học liệu số, internet.

Học liệu nói chung, đặc biệt học liệu số với tư 
cách là phương tiện DH với sự hỗ trợ của công nghệ 
hiện nay đã góp phần thay đổi mạnh mẽ mọi phương 
diện của qúa trình DH.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Học liệu số 
2.1.1. Khái niệm

Theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-
BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo: Học liệu số (hay học liệu điện tử) là tập 
hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, 
bao gồm: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện 
tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá 
(KTĐG) điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các 
tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, 
phần mềm DH, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu 
được số hóa khác.

Trên thế giới và ở Việt Nam có rất nhiều khái 
niệm khác nhau về học liệu số. Tuy nhiên, có thể 
nêu một khái niệm chung nhất: Học liệu số là tài liệu 
dưới dạng điện tử được số hóa theo một cấu trúc, 
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định dạng, kịch bản nhất định và lưu trữ bằng một 
thiết bị lưu trữ nhằm phục vụ cho dạy và học. Dạng 
thức số hóa đó có thể là văn bản, sách, phần mềm, 
chương trình luyện tập, hệ thống trợ giáo, slide, bảng 
dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video, các ứng dụng và 
hỗn hợp các dạng thức số khác. 
2.1.2. Vai trò đối với DH

a. Tác động đến các thành tố của quá trình DH, 
giáo dục

– Tác động đến mục tiêu DH: Mục tiêu DH bậc 
THPT hiện nay là phát triển các phẩm chất (PC) và 
năng lực (NL) ở HS được quy định trong chương 
trình GDPT 2018. Việc sử dụng học liệu số để triển 
khai hoạt động học không những giúp HS PTNL đặc 
thù của môn học, các NL chung mà còn góp phần 
PTNL tin học, công nghệ, xử lý thông tin. Qua đó, 
HS có thêm cơ hội thích nghi và hội nhập với thời kì 
công nghiệp 4.0 góp phần thu hẹp khoảng cách về 
chất lượng giáo dục đào tạo với các nước tiên tiến 
trên thế giới. Khi máy tính và Internet đã phổ biến, 
người học có điều kiện chủ động tiếp xúc với những 
nguồn tài nguyên, dữ liệu đồ sộ, đa chiều, linh hoạt 
của học liệu số. Cơ hội này cũng tạo thách thức cho 
người học đứng trước các lựa chọn, sàng lọc các kiến 
thức, dữ liệu, hoạt động phù hợp cho mục tiêu học 
tập của mình. Thách thức đó cũng chính là cơ hội để 
người học hình thành, phát triển PC, trách nhiệm, NL 
tích cực và chủ động. 

– Tác động đến nội dung DH: Theo chương trình 
GDPT 2018, SGK và các tài liệu giấy chỉ đóng vai 
trò là kênh thông tin tham khảo. GV có thể chủ động 
thiết kế và xây dựng nội dung DH phù hợp từ nhiều 
nguồn học liệu khác nhau: học liệu truyền thống từ 
nguồn SGK, tài liệu khác hay học liệu số được chia 
sẻ trên Internet hoặc từ đồng nghiệp nhất là các kho 
học liệu số quan trọng, hữu dụng. Từ đó, GV sẽ chủ 
động thiết kế, biên tập thành các dạng học liệu số 
mới đa dạng hơn, phong phú, sinh động hơn, phù hợp 
với từng nội dung DH và nội dung KTĐG theo mục 
tiêu cần đạt của từng bài giảng.

Đối với hoạt động học của HS, học liệu số có 
thể được coi là nguồn cung cấp thông tin vô tận. Nó 
bao gồm các học liệu số mà GV có thể cung cấp và 
học liệu số mà HS tự tìm kiếm, tự lưu trữ để phục vụ 
cho mục tiêu tìm hiểu, khám phá và vận dụng. Giúp 
người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn 
nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và 
nghiên cứu, từ đó khai thác và thúc đẩy PTNL ở các 
lĩnh vực người học quan tâm, hứng thú cũng như có 
tố chất, NL. Trên cơ sở đó, nội dung DH sẽ được HS 

chủ động tìm kiếm, lĩnh hội để khám phá, làm chủ và 
vận dụng một cách có hiệu quả.

– Tác động đến phương pháp và kĩ thuật DH: 
Học liệu số tạo cơ hội cho GV chủ động lựa chọn 
phương pháp dạy học (PPDH), cách thức triển khai 
hoạt động dạy mà ở đó HS là chủ thể của hoạt động. 
Chẳng hạn, với sự phối hợp giữa thiết bị trình chiếu 
với học liệu số dạng video thí nghiệm ảo, hình ảnh 
động, GV sẽ thuận lợi trong sử dụng PPDH trực 
quan hoặc DH khám phá, thay thế cho phương pháp 
thuyết trình, diễn giảng truyền thống. Hay một ví dụ 
cụ thể là sử dụng phần mềm, chương trình được cài 
đặt trong Kính thực tế ảo có thể giúp GV, HS khám 
phá theo hình thức mô phỏng các bài thí nghiệm thực 
hành, các mô hình, mẫu vật trong các môn học tự 
nhiên như Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ... Nhờ đó, HS 
sẽ tiếp cận hoặc liên tưởng thế giới tự nhiên một cách 
“trực quan” hơn, hấp dẫn hơn để dễ dàng nhận thức, 
khám phá và giải quyết được vấn đề. Trong quá trình 
triển khai PPDH cùng với việc sử dụng thiết bị công 
nghệ, GV sẽ giảm được thời gian trình bày trên bảng, 
thay vào đó, có thể quan sát, hỗ trợ, điều chỉnh kịp 
thời hoạt động của HS, nhất là ở bước HS thực hiện 
nhiệm vụ học tập, thảo luận, báo cáo, thuyết trình.

– Tác động đến phương tiện DH và học liệu DH: 
Về bản chất, học liệu số cũng là phương tiện DH. 
Như vậy, chính học liệu số có vai trò làm đa dạng 
hoá, hiện đại hóa các phương tiện và học liệu DH, từ 
đó giúp cho việc DH, trở nên “trực quan, sinh động, 
phong phú, linh hoạt” hơn, hứng thú và hiệu quả hơn.

– Tác động đến quá trình KTĐG: Việc tổ chức 
KTĐG trong DH phát triển PC, NL đòi hỏi đa dạng 
về hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá. Các 
học liệu số ở dạng câu hỏi, bài tập KTĐG góp phần 
giải quyết yêu cầu trên. Hai trong số những yêu cầu 
quan trọng của quá trình KTĐG là bảo đảm tính 
khách quan, công khai, trung thực và kết quả nhanh 
chóng. Sự kết hợp hợp lý giữa một số học liệu số 
cùng với sự hỗ trợ đơn giản về điều kiện đảm bảo 
cũng sẽ cho phép tiến hành KTĐG hay tổ chức các kì 
thi đáp ứng kế hoạch DH của các nhà trường và các 
yêu cầu ở trên. Việc tổ chức các kì thi đánh giá NL 
HS cấp THPT trên máy vi tính, các phương tiện điện 
tử thông minh đã chứng minh vai trò đắc lực của học 
liệu số trong KTĐG, thi cử.

- Tác động đến mối quan hệ qua lại giữa người 
dạy và người học. Trong DH tồn tại 3 khâu chính là 
dạy, học và mối quan hệ qua lại giữa dạy và học. Học 
liệu số làm thay đổi về bản chất của dạy và học thì 
cũng tác động mạnh mẽ lên mối quan hệ giữa dạy và 
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học ở tất cả các khía cạnh của nó. 
b. Tạo điều kiện và kích thích GV linh hoạt tổ 

chức hình thức DH, đa dạng, hiệu quả, tiết kiệm thời 
gian: Học liệu số tạo động lực, kích thích người dạy 
khai thác ý tưởng DH mới, thiết kế kế hoạch dạy học 
hiện đại với sự kết hợp giữa CNTT, học liệu số và 
yêu cầu khác có liên quan. Với sự hỗ trợ của thiết 
bị công nghệ, học liệu số giúp người dạy triển khai 
các ý tưởng sư phạm để tổ chức DH, đa dạng theo 
hình thức DH trực tuyến, DH kết hợp (E-learning, 
B-learning). Thực tế cho thấy, các hình thức DH này 
đã và đang trở thành yêu cầu thực tiễn đáp ứng nhu 
cầu đa dạng và phong phú của người học, cũng như 
thực hiện trong bối cảnh xảy ra giãn cách xã hội do 
thiên tai, dịch bệnh, trở ngại về không gian hay bất 
thường khác cho nên  học liệu số trở thành “nguồn 
tài nguyên, công cụ” cần thiết và đắc lực để có thể tổ 
chức thực hiện các hoạt động DH, nhằm đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn. Học liệu số còn tạo điều kiện để GV 
chủ động chọn lựa PP, kế hoạch dạy học, hình thức 
DH, công cụ KTĐG kết quả học tập, giáo dục đáp 
ứng yêu cầu của DH về PTNL, PC của HS. 

c. Góp phần phát triển hứng thú học tập và kĩ năng 
của người học: Học liệu số còn góp phần làm đa dạng 
các hình thức tương tác trong hoạt động học tập của 
HS: tương tác giữa HS – HS, HS – GV, HS – cộng 
đồng. Các tương tác này tạo cơ hội PTNL giao tiếp 
và hợp tác, phối hợp bên cạnh các PC và NL đã được 
đặt ra theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

d. Góp phần phát triển, cải tiến, nâng cao hiệu 
quả quản lý DH: Sự tác động mạnh mẽ của học liệu 
số đến nội dung, PP và hình thức tổ chức DH cũng 
tác động tích cực, hiệu quả đến các hoạt động quản 
lý trong nhà trường. Học liệu số cũng giúp thay đổi 
theo hướng đơn giản, tinh gọn và hiệu quả các khâu 
của quản lý giáo dục nói chung và quản lý hệ thống 
TBDH trong nhà trường nói riêng. 
2.2. Giải pháp xây dựng và phát triển học liệu số

Thứ nhất, ban hành văn bản chỉ đạo, rà soát, hoàn 
thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển học liệu 
số trong đó tập trung vào: 

- Xây dựng quy hoạch trong phạm vi toàn quốc 
về phát triển học liệu số tránh phát triển trùng lắp, 
lãng phí; 

- Quy định về phân loại và tiêu chí đánh giá chất 
lượng của học liệu số (đặc biệt là tiêu chí về sự phù 
hợp giữa nội dung học liệu với chương trình DH, đối 
với giáo dục phổ thông là chương trình giáo dục phổ 
thông hiện hành, tiêu chí về sự hài lòng của người 
học, lấy người học làm trung tâm); ban hành tiêu 

chuẩn đối với học liệu số, chuẩn chương trình học 
trực tuyến, chuẩn bài giảng số nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả sử dụng, qua đó tạo động lực phát 
triển học liệu số.

- Quy định, chế tài về bản quyền, chia sẻ học liệu 
số (nội dung chia sẻ, đối tượng chia sẻ, mức độ chia 
sẻ), phân cấp kiểm định nội dung học liệu số và kèm 
theo các chế tài áp dụng.

- Quy định về kỹ thuật của các học liệu số (chuẩn 
học liệu số, chuẩn kết nối chia sẻ học liệu số), quy 
định việc kết nối chia sẻ giữa các kho học liệu số, cơ 
chế khai thác sử dụng chung.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển học liệu 
số như ưu tiên sử dụng học liệu số sản xuất trong 
nước.

- Xây dựng quy định tạo sự cạnh tranh công bằng 
giữa học liệu số sản xuất trong nước và học liệu số 
nước ngoài.

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp cần có chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ GV, HS về vật chất để 
động viên họ mạnh dạn thiết kế, xây dựng học liệu số 
phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương 
và nhà trường.

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp địa phương 
cần tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm trong việc 
mua sắm, đặt hàng hoặc tự phát triển học liệu yêu 
cầu của địa phương, cơ sở giáo dục trên cơ sở tuân 
thủ các quy định của nhà nước về xây dựng và phát 
triển học liệu.

- Tăng cường cả về chất và lượng đối với hoạt 
động quản lý của các cán bộ thuộc các cấp quản lý 
trong việc phát triển, sử dụng và khai thác học liệu.  

Thứ hai, tăng cường nâng cao nhận thức về vai 
trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của học liệu số đối với 
việc đổi mới PP và hình thức tổ chức DH và cách làm 
học liệu cho cán bộ quản lý, GV, HS và xã hội. 

Thứ ba, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế học liệu số và 
kỹ năng khai thác, sử dụng học liệu số, trước hết bồi 
dưỡng cho đội ngũ GV, HS làm hạt nhân phát triển 
học liệu số và tạo thị trường thúc đẩy phát triển học 
liệu số. 

Thứ tư, xây dựng cơ chế chính sách nhằm huy 
động, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, 
cá nhân tham gia phát triển học liệu nói chung và 
học liệu số nói riêng. Huy động và hỗ trợ các tập 
đoàn, doanh nghiệp (DN) công nghệ đầu tư phát triển 
các hệ thống ứng dụng, thúc đẩy tạo học liệu số thứ 
cấp trên cơ sở kho học liệu số sẵn có, đó là các hệ 
thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống phân 
tích dữ liệu lớn (data analytics), hệ thống trợ lý ảo; 
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gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và DN để phát triển 
nội dung học liệu số sát với yêu cầu đào tạo, bảo 
đảm tính sư phạm, nâng cao hiệu quả của học liệu 
số. Trong bối cảnh CĐS ở nước ta, nhu cầu học liệu 
số tăng nhanh trong khi đa số các DN phát triển học 
liệu số đều là DN vừa và nhỏ, lợi nhuận thấp, dễ bị 
tổn thương khi hội nhập. Do đó, Nhà nước cần có 
chính sách hỗ trợ DN về thủ tục đăng kí kinh doanh, 
miễn giảm thuế, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ưu 
tiên sử dụng học liệu số sản xuất trong nước để tạo 
điều kiện cho DN tham gia phát triển học liệu số. 

Thứ năm, phát triển trung tâm học liệu số quốc 
gia. Kho học liệu số dùng chung quốc gia do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quản lý, ở giai đoạn đầu học 
liệu được tuyển chọn từ các trường, phòng giáo dục, 
sở giáo dục và các cơ sở giáo dục đại học và được 
chia sẻ dùng cho tất cả các cấp học, ngành học, môn 
học phục vụ dạy - học, KTĐG, tham khảo, nghiên 
cứu khoa học. Kho học liệu số trước tiên phục vụ 
toàn ngành giáo dục đào tạo, tránh phát triển học liệu 
trùng lắp, lãng phí và đồng thời phục vụ cộng đồng, 
xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, thu hẹp 
khoảng cách về cơ hội học tập giữa các vùng miền.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm phát 
triển nội dung học liệu số, trong đó: 

- Nhập khẩu học liệu số trực tiếp hoặc gián tiếp 
từ nước ngoài.

- Triển khai các hình thức kết nối, chia sẻ, truy 
cập, khai thác kho học liệu số của tổ chức, các cơ sở 
giáo dục nước ngoài.

Thứ bảy, phát triển hạ tầng CNTT, nền tảng số 
đến các đối tượng sử dụng ở khắp các vùng miền 
trên cả nước, tạo thị trường góp phần thúc đẩy công 
nghệ nội dung số nói chung và học liệu số nói riêng, 
bao gồm hạ tầng đường truyền và hạ tầng thiết bị đầu 
cuối (smartphone, máy tính kết nối mạng, các thiết 
bị truyền thông...) cho GV và HS. Đối với vùng miền 
khó khăn không có mạng internet cần tập trung xây 
dựng hệ thống mạng LAN, sử dụng nguồn học liệu 
đóng gói (độc lập với mạng internet) có thể lưu trữ 
bằng các thiết bị chuyên dụng thông thường. 

Thứ tám, tăng cường đầu tư và triển khai cơ chế 
tài chính khuyến khích phát triển học liệu số, bao 
gồm: 

- Cơ chế đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. 
- Cơ chế huy động sự đóng góp học liệu từ đội 

ngũ nhà giáo, nhà khoa học và HS, SV.
- Cơ chế huy động nguồn lực đầu tư của các cơ sở 

giáo dục đào tạo, nhất là các cơ sở giáo dục đại học.
- Cơ chế huy động nguồn xã hội hóa từ các DN 

tham gia phát triển học liệu số, xây dựng duy trì vận 

hành các nền tảng, hạ tầng thu thập, lưu trữ, chia sẻ 
học liệu số.

Thứ chín, phát triển hạ tầng cơ sở vật chất, trang 
DH theo hướng hiện đại, bền vững, có quy hoạch, 
tầm nhìn chiến lược tạo điều kiện để việc lưu trữ, tạo 
dựng và khai thác hiệu quả học liệu số. Đây là yếu 
tố then chốt, là nền tảng thực hiện phát triển học liệu 
số, đảm bảo sự kết nối, liên thông trong và ngoài nhà 
trường ở phạm vi khác nhau; khả năng sử dụng, cập 
nhật, chia sẻ cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu số trên cơ sở 
tuân thủ các quy định, nguyên tắc trong DH.
3. Kết luận

Để xây dựng, phát triển học liệu số trong thời 
gian tới được thiết thực, hiệu quả, tại Hội thảo về 
chuyển đổi số giáo dục năm 2022 ngày 20/12/2022 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Thứ trưởng 
Hoàng Minh Sơn khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sẽ xây dựng nền tảng, kho học liệu số quốc gia 
cho tất cả các cấp học. Năm 2023 sẽ xây dựng một 
phần hệ thống bài giảng, bài học, tài liệu tham khảo, 
trước hết phục vụ HS tự học, thầy cô giáo tham khảo; 
sau đó từng bước mở rộng và hoàn thiện.
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